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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định chỗ đứng trên thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định của pháp luật liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, một số nội dung chưa được quy định hỗ trợ để thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ trong hoạt động xúc tiến thương mại của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hoặc một số nội dung không còn phù hợp với các văn bản quy định mới và không đáp ứng được yêu cầu, tình hình thực tế về xúc tiến thương mại của địa phương như: Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến Thương mại.; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; Thông tư số 55/2023/TT-BCT ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Mặt khác để đảm bảo phù hợp với các quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh tại điểm g và điểm h, khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; khoản 2 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ.
2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển sản xuất kinh doanh với các đối tác trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương, góp phần duy trì tăng trưởng nhanh, vững chắc kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh; thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại mà nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã được đưa vào các kênh phân phối hiện đại; nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong sản xuất và cung cấp các sản phẩm có chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Một số nội dung hỗ trợ trong quá trình triển khai đã đem lại hiệu quả nhất định trong phát triển mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như: Hỗ trợ khai thác, tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác kinh doanh trong và ngoài nước; tổ chức các Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; tổ chức gian hàng giới thiệu tại các chương trình kết nối giao thương, hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu; tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn,...  đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng tiếp cận, mở rộng với thị trường, ký kết hợp đồng với nhiều đối tác. Đến nay đã có 850 sản phẩm của 280 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào các hệ thống siêu thị như Winmart+, Siêu thị BigC; MM Mega Market, Lotte, hệ thống phân phối, bán lẻ rộng khắp cả nước; hỗ trợ cung cấp thông tin và đưa các sản phẩm hơn 470 doanh nghiệp và thương nhân đăng ký thành viên tham gia và thiết lập gian hàng lên các sàn giao dịch TMĐT: Sàn TMĐT Nghệ An (37nghean.com), Voso (Viettel), sàn postmart.vn (VNPT) với các sản phẩm nổi bật như: mỳ rau củ, bột ngũ cốc, dược liệu, các sản phẩm nông-lâm-thuỷ sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ,… thu hút trên 9,2 triệu lượt truy cập; giới thiệu và chào bán 3.723 sản phẩm và dịch vụ.

Nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2021-2025 được huy động từ nhiều nguồn khác nhau như: Hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn xây dựng website TMĐT và xây dựng gian hàng online trên sàn giao dịch cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ 819 triệu đồng theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; hỗ trợ 2.647,5 triệu đồng cho các nội dung triển khai hỗ trợ phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, công tác tuyên truyền kết nối sản phẩm tiểu thủ công nghiệp theo Quyết định 32/2021/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;  hỗ trợ 990 triệu đồng xây dựng điểm bán sản phẩm hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch với tổng kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường được bố trí 6,056 tỷ đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 6,005 tỷ đồng, Sở Công Thương được bố trí 8,765 tỷ đồng nhiều nguồn kinh phí khác nhau để hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chính sách xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc quảng bá thương hiệu và tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Giải quyết một phần khó khăn về tài chính trong công tác nghiệp cưu và phát triển thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ bền vững. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các nội dung chính sách hiện nay đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cụ thể như sau:
(i) Một số nội dung trong chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh khó áp dụng trong quá trình triển khai như: Quy định số gian hàng tối thiểu và số đơn vị tham gia tối thiểu đối với chính sách hỗ trợ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài hoặc tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài làm đơn vị chủ trì bị động và giảm tính linh hoạt của chính sách khi không có đủ đơn vị tham gia hoặc yêu cầu về số lượng gian hàng tối thiểu nhiều hơn mức cần thiết trong trường hợp đơn vị chủ trì tổ chức một gian hàng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, định mức hỗ trợ thực hiện theo Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia còn khá thấp, khó tổ chức trong thời điểm nay do ảnh hưởng của lạm phát, trượt giá.

(ii) Một số nội dung hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và miền núi, biên giới như: Tổ chức các hoạt động bán hàng, chương trình khuyến mại tập trung; chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch kết hợp với công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm hàng hóa Việt Nam chỉ hỗ trợ 70% chi phí nên các đơn vị cơ quan nhà nước, đơn vị chủ trì không thực hiện được do không có nguồn kinh phí đối ứng để tổ chức trong khi không có quy định về huy động xã hội hoá từ các doanh nghiệp, đơn vị tham gia. 
(iii) Một số nội dung hoạt động XTTM như: Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của địa phương bên lề các hội nghị, hội thảo trong tỉnh, các tỉnh, thành trong nước; tổ chức hội nghị kết nối cung cầu kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Nghệ An; tổ chức các hoạt động khuyến mại tập trung; xây dựng hệ thống chuỗi phân phối tiêu thụ sản phẩm ở các tỉnh, thành phố,... nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm nông sản của đồng bào DTTS và miền núi,... của tỉnh Nghệ An đã mang lại hiệu quả cao và được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng nhưng chưa có quy định về nội dung và mức hỗ trợ. Một số nội dung chính sách đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ như: Chính sách quảng bá và phát triển thương hiệu, chính sách xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng chưa được quy định tại địa phương để có cơ sở hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
(iiii) Các hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay được tổ chức bởi nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau và không có quy định cụ thể, thống nhất nội dung và mức chi dẫn đến tình trạng chồng chéo,  trùng lặp, phân tán nguồn lực và gây khó khăn cho công tác tổ chức cũng như việc lựa chọn tham gia của doanh nghiệp.
Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên cho thấy, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ hoạt động thương mại và phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích xây dựng chính sách

Quy định của Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia, cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đẩy mạnh phát triển xuất khẩu và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Xây dựng Nghị quyết đảm bảo phù hợp với các các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các quy định hiện hành có liên quan đến nội dung hoạt động xúc tiến thương mại và thẩm quyền quyết định HĐND tỉnh tuỳ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương; đồng thời, việc quy định về đối tượng, mức hỗ trợ được đảm bảo công bằng, công khai, theo hướng đơn giản thủ tục hành chính.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động (sau đây gọi tắt là đơn vị chủ trì), các đơn vị tham gia thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại:
- Đơn vị chủ trì gồm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đơn vị tham gia, gồm: các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về Xúc tiến thương mại: Sở Công Thương, các cơ quan, tổ chức quản lý hoạt động xúc tiến thương mại khác.
2. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ các hoạt xúc tiến động thương mại và phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết dự kiến gồm có 2 chương, 15 điều. Trong đó:
- Chương I: gồm có 03 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Chương II: gồm có 03 mục, 12 điều. Cụ thể:
+ Mục 1: Hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và miền núi, biên giới gồm có 6 điều ( từ Điều 4 đến Điều 9).
+ Mục 2: Hoạt động xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu, gồm có 03 điều (từ Điều 10 đến Điều 12).
+ Mục 3: Hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, gồm có  03 điều ( từ Điều 13 đến Điều 15).
4. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách: Nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo chính sách. 
(Chi tiết nội dung có dự thảo Đề cương Nghị quyết gửi kèm)
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả theo quy định. Xây dựng kế hoạch phát triển chợ từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu thực tiễn để cân đối đủ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đảm bảo Nghị quyết thực hiện có hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức trong tổng biên chế hiện có để hướng dẫn việc thực hiện các chính sách; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Chủ đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã bố trí đủ nguồn lực, nhân lực và các điều kiện để trực tiếp tổ chức thực hiện.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

VI. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Các sở: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, 

  Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, THNC, KTNS.
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